
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Kế hoạch năm 

2024

Ước thực hiện 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2025

11.425,81 12.758,41 12.044,17

I Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.525,81 2.358,41 1.644,17

- Sự nghiệp giáo dục 2.525,81 2.358,41 1.644,17

1 Trường MN Hoa Phượng 497,48 438,75 362,34

2 Trường MN Sơn Ca Hồ Xá 296,41 287,84 267,30

3 Trường MN Bến Hải 188,60 164,67 136,13

4 Trường MN Vĩnh Chấp 133,65 86,13 81,97

5 Trường MN Vĩnh Long 132,46 92,07 83,75

6 Trường THCS Nguyễn Trãi 794,88 799,80 450,00

7 Trường THCS Lê Quý Đôn 211,68 215,40 109,20

8 Trường TH&THCS Vĩnh Chấp 130,90 132,94 75,12

9 Trường TH&THCS Vĩnh Long 139,75 140,81 78,36

II Sự nghiệp văn hóa 100,00 100,00 100,00

1 Trung tâm VHTT-TDTT huyện 100,00 100,00 100,00

III Sự nghiệp khác 8.800,00 10.300,00 10.300,00

1 TT Môi trường công trình Đô thị 4.300,00 5.100,00 5.100,00

2 Ban QL Chợ Hồ Xá 4.500,00 5.200,00 5.200,00
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